
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VIỆT HƯNG 

 

Số:         /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Việt Hưng, ngày           tháng         năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách các cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng  

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” đợt 1 năm 2026 
 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội”; 

Căn cứ tiêu chuẩn và thành tích đạt được của các cá nhân, UBND phường Việt Hưng thực hiện công khai danh sách, thành tích đạt được 

của các cá nhân dự kiến đề nghị UBND thành phố Hà Nội xét, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà 

Nội”, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

1 Đường Hoài Nam   
Thành ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy phường Việt 

Hưng, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba  
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- 05 Bằng khen của Ban thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

2 Ngô Mạnh Điềm 1967  
Nguyên Phó Bí thư 

thường trực quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Bằng khen của BTV Thành uỷ và Bằng khen của CT UBND 

thành phố Hà Nội. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

3 Lê Đức Toàn 1983  
Phó Bí thư thường trực 

Đảng uỷ phường Việt 

Hưng, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.  

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 Bằng khen cấp bộ và 

Thành phố Hà Nội; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2012; Kỷ 

niệm chương ‘Công tác Văn phòng cấp uỷ” năm 2025. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

4 Vũ Xuân Trường 1980  

Phó bí thư Đảng uỷ 

Chủ tịch UBND phường 

Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 03 năm có sáng kiến kinh 

nghiệm cấp Thành phố; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố. 

- 05 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

- 01 Bằng khen của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội. 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

5 Đinh Thị Bích Nguyệt 1972  

UVBTVĐU, Trưởng Ban 

Xây dựng Đảng phường 

Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2024 (QĐ số 

818/QĐ-CTN ngày 21/8/2024) 

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- 05 Bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội 

- 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở cấp Thành phố năm 2021. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

6 Nguyễn Trường Giang 1982  
UVBTVĐU, Chủ tịch 

UBMTTQ VN phường 

Việt Hưng, thành phố Hà 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

Nội * Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- 12 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong đó: năm 2013, 

năm 2014 và 10 năm liên tục (2016-2025); 

-  Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025;  

- Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công 

đoàn” năm 2024;  

- Được tặng 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

các năm 2016, 2019 và 2022;  

- Được tặng 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. 

- Được tặng 15 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội;  

- 3 lần đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” các năm 2008, 2015 và năm 

2022. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

7 Vương Quốc Huy 1975  
UVBTVĐU, Trưởng 

Công an phường Việt 

Hưng, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba   

- Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2021 

- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Bằng khen của Bộ Công an 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

8 Nguyễn Thanh Thủy  1981 
UVBTVĐU, Phó Chủ 

tịch UBND phường Việt 

Hưng, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2016 và 

2023.  

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  15 năm (từ năm 2011 

đến năm 2025). 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm  2023, 

2025 

- Đạt danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” năm 2024 

- Đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 

2023. 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

9 Nguyễn Tiến Linh 1987  

Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

Việt Hưng, thành phố  

Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.  

- 02 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 02 Bằng khen của Chủ 

tịch Hội Luật gia Việt Nam. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

10 Trần Thị Việt Hoa  1971 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Chính trị phường Việt 

Hưng, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 12 năm liên tục (từ năm 

2013 đến năm 2025). 

-Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2021 và 

2024.  

- Được Bằng khen của Hội LHPN thành phố Hà Nội năm 2021, 

2023 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

11 Đặng Thị Hường  1977 Hiệu trưởng  

trường Mầm non Tràng An 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Liên tục 16 năm 

được công nhân danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học: 

2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

2024-2025. 

+ Đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố: năm học          2001-

2002; năm học 2004-2005 

+ Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

12 Vũ Hải Ly  1990 Giáo viên 

Trường Mầm non Tràng An 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú  

* Thành tích đạt được 

+ Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 năm : 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025. 

+ Đạt giải Nhì GV giỏi cấp Quận năm 2022- 2023, đạt GV giỏi cấp 

Quận: 2016 -2017. 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

13 Trương Thị Bích Ngọc  1981 Phó Hiệu trưởng  

trường Mầm non Tràng An 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú  

* Thành tích đạt được 

+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 11 năm: năm học        

2005 -2006, 2006-2007, 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2023, 2024-2025.     

+ Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

+ Đạt giải Nhì GV giỏi cấp Quận năm 2015- 2016, nhiều năm liền đạt 

GV giỏi cấp Quận: 2005 -2006, 2006 -2007, 2007-20087, 2013 - 2014, 

2015-2016.                  

+ Đạt SKKN thành phố năm 2014-2015, nhiều năm liên tục đạt cấp 

Quận 

+ Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2023 

* Kỷ luật: Không  
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

14 Trần Thị Phương Dung  1981 
Hiệu trưởng  

Trường Tiểu học Đoàn 

Khuê, phường Việt Hưng 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 10 năm (Năm học 2009-

2010;2011-2012; 2014-2015; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023: 2023-2024:2024-2025). 

- Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

15 Phạm Lan Anh  1970 
Giáo viên 

Trường Tiểu học Đoàn 

Khuê, phường Việt Hưng 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Có 10 năm học được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (năm học 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016; 2016-2017;2017-2018; 2018-2019; 2021-

2022; 2023-2024). 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

16 Phạm Thị Thanh Xuân  1977 
Giáo viên 

Trường Tiểu học Đoàn 

Khuê, phường Việt Hưng 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

Có 10 năm học được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (năm học 2004-2005;2006-2007;2011-2012; 2012-

2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2021-

2022;2024-2025. 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

UBND thành phố Hà Nội. 

17 Phạm Thị Thuý Hằng  1976 
Giáo viên 

Trường Tiểu học Đoàn 

Khuê, phường Việt Hưng 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

Có 10 năm học được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015;2015-2016; 2016-2017; 2024-

2025 

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

18 Nguyễn Thị Thu Trang  1980 
Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoa 

Thủy Tiên 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 14 lần.   

+ Giáo viên giỏi cấp Quận các năm học:  

2007- 2008, 2008- 2009, 2009- 2010,  2009- 2010. 

+ Giáo viên giỏi cấp Thành phố năm học 2009 -2010. 

-Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

* Kỷ luật: Không  

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

19 Nguyễn Thị Vinh  1977 
Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoa 

Thủy Tiên 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 13 lần (năm học 2005 

- 2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-

2022, 2023-2024, 2024-2025) 

+ Giáo viên giỏi cấp Quận các năm học: 2005 - 2006; 2008 - 

2009, 2009 - 2010, 2010 – 2011. 

- Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

20 Phạm Thị Hồng  1980 
Giáo viên 

Trường Mầm non Hoa 

Thủy Tiên 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được  

+ Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Có 13 năm 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2008- 2009, 2009- 

2010, 2010- 2011, 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015, 2015- 

2016, 2016- 2017, 2017- 2018, 2020- 2021, 2021- 2022, 2022- 

2023, 2024- 2025, 

+ Giáo viên giỏi cấp Quận các năm học:  

2005- 2006, 2013- 2014, Giải nhì 2014- 2015. 

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm học:  

2008- 2009, 2013- 2014, 2014-2015, 2019- 2020, 2024- 2025. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

21 Nguyễn Thị Thúy Hằng  1990 
Giáo viên 

Trường Mầm non Hoa 

Thủy Tiên 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được  

+ Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Có 10 năm 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2011- 2012, 2012- 

2013, 2013- 2014, 2014- 2015, 2016- 2017, 2017- 2018, 2019- 

2020, 2020- 2021, 2021- 2022,2022- 2023, 2023- 2024, 2024- 

2025 

+ Giáo viên giỏi cấp Quận các năm học:  

2016- 2017, 2022- 2023. 

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2016- 2017, 2022- 

2023, 2024- 2025 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

22 Trịnh Hoàng Hoa  1974 Hiệu trưởng 

Trường THCS Việt Hưng 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 11 năm (năm học 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-

2025). 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đạt giải Nhất trong Hội 

thi Giáo viên thư viện giỏi toàn quốc năm 2001 số 3146/GD-ĐT 

ngày 30/5/2001. 

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT số 4572/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2015. 

- Kết quả xếp loại viên chức hàng năm: Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

23 Đỗ Thị Thanh Tâm  1970 
Hiệu trưởng – BTCB, 

trường Mầm non Hoa 

Hướng Dương 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Thành tích đạt được 

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Liên tục 18 năm (năm 

học: 2006- 2007, 2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020 -

2021, 2021- 2022, 2022- 2023, 2023- 2024). 

+ Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Có 12 năm 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2008, 2009, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. 

- Được tặng “ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục” năm học 

2008 - 2009 

- Được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”  

theo QĐ số 3250/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

24 Lương Thị Thúy Hằng  1981 
Phó Hiệu trưởng  

trường Mầm non Hoa 

Hướng Dương 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

* Thành tích đạt được 

- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Có 10 năm 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học: 2005-

2006, 2006-2007, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2022-2023. 

- Đạt giải nhất giáo viên giỏi Thành phố Theo QĐ số 787   ngày 

29/4/2004 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội 

- Đạt giải nhì giáo viên giỏi cấp quận Theo QĐ số 87/CN ngày 

19/5/2012 do PGD&ĐT quận Long Biên. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

25 Trương Thị Thanh Tâm  1981 

Giáo viên 

trường Mầm non  

Hoa Hướng Dương 

 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

+ Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Có 10 năm 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Năm học        2008-

2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Quận Theo QĐ 15/5/2014 của 

Phòng GD&ĐT Quận Long Biên TP Hà Nội. 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

26 Trần Thị Ngọc Yến  1971 Hiệu trưởng trường 

THCS Thượng Thanh 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

+ Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 12 năm (năm học 2006-

2007; 2008-2009; và 10 năm liên tục từ năm học          2015-

2016 đến 2025-2026) 

- Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2024 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2024 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

27 Nguyễn Thị Vinh  1964 Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Đức Giang 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 11 năm liên tục (năm học 

2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010;       2010-2011; 

2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 

2016-2017). 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

x 

28 
Hoàng Thị Kim 

Phượng 
 1960 

Phó trưởng phòng 

GD&ĐT quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (QĐ số 2932/QĐ-
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

CTN ngày 12/11/2014) 

-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2007, 

2014, 2015 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo năm 2011 

- Bằng khen của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2011 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở 9 năm (liên tục từ 2004-2014) 

- Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 năm 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

29 Trần Như Dật 1952  

Giám đốc Trung tâm 

GDTX Việt Hưng, quận 

Long Biên, Thành phố 

Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo khoản 2, Điều 5 và điểm h, 

khoản 4 điều 5 Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Huy chương kháng Chiến chống Mỹ hạng Nhất (QĐ số 219 

ngày 12/8/1985) 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (QĐ số 1218/QĐ-

CTN ngày 03/11/2006) 

- Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2008 
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STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004 

- Đạt danh hiệu “ Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 

1993,2003,2004 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2005 

- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên Lao động Việt Nam 

năm 2005 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

 

30 Nguyễn Danh Vĩnh 1952  
Chủ tịch UBND phường 

Việt Hưng, quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm h, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được 

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (QĐ số 1331/QĐ-

CTN ngày 18/8/2010) 

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

x 



24 

STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị đang  

công tác (hiện tại hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Trích ngang thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 

phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh 

dấu X 

nếu có) 

Nam Nữ 

UBND thành phố Hà Nội. 

31 Nguyễn Thị Minh Đỗ  1952 
Hiệu trưởng trường Mầm 

non công ty Cổ phần  

Diêm Thống Nhất 

* Thành tích đề nghị khen thưởng: Theo điểm k, khoản 4 điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội: 

* Việc chấp hành chủ trương chính sách: Luôn gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường, 

địa phương nơi công tác và nơi cư trú.  

* Thành tích đạt được: 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 10 năm 

- Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì 

- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục 

- Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú 

- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục 

- Bằng khen của UBND thành phố, LĐLĐVN, Công đoàn tổng 

công ty Giấy Việt Nam  

* Kỷ luật: Không 

* Cá nhân chưa được tặng thưởng danh hiệu hoặc Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

X 
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Nội dung công khai trên được thực hiện bằng hình thức: Niêm yết tại bảng tin của phường; công khai trên cổng thông tin điện tử 

UBND phường Việt Hưng thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhân dân thuộc phường Việt Hưng để 

biết thông tin. Mọi ý kiến về danh sách, thành tích đạt được của các cá nhân dự kiến đề nghị UBND thành phố Hà Nội xét, tặng thưởng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” gửi về UBND phường Việt Hưng (qua phòng Văn hóa-

Xã hội - tầng 3, số 1, phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội) trong 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo./. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua, khen thưởng thành phố; 

- Phòng VH-XH /để niêm yết; 

- Đài truyền thanh/ để thông báo; 

- Văn phòng HĐND&UBND/ để đăng trên cổng TTĐT phường; 

- Các phòng ban phường/ để biết; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Trường 
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